
日本語 

Tiế ng Nhậ  t 

ひらがな 

Hiragana 

ローマ字 

Romaji 

ベトナム語 

Tiếng Việt 

感染者 かんせんしゃ Kansensya Người nhiễm bệnh 

消毒 しょうどく Shodoku Khử trùng 

密閉 みっぺい Mippei Phòng kín 

密集 みっしゅう Misshu Tập trung đông người 

密接 みっせつ Missetsu Mật thiết 

症状 しょうじょう Shojo Triệu chứng 

咳 せき Seki Ho 

発熱 はつねつ Hatsunetsu Bị sốt 

だるさ だるさ Darusa Mệt mỏi 

保健所 ほけんじょ Hokenjo Phòng bảo hiểm 

検査 けんさ Kensa Kiểm tra 

陽性 ようせい Yosei Dương tính 

陰性 いんせい Insei Âm tính 

自粛 じしゅく Jishuku Hạn chế 

隔離 かくり Kakuri Cách ly 

時差通勤 じさつうきん Jisatsukin Đi làm lệch giờ 

自宅待機 じたくたいき Jitakutaiki Chờ tại nhà 

不要不急の外出 ふようふきゅうのがいしゅつ Fuyo fukyu no gaishutsu Ra ngoài khi không cần thiết 

厚生労働省 こうせいろうどうしょう Kosei rodosho Bộ lao động, Y tế Phúc lợi 

免疫力 めんえきりょく Meneki ryoku Khả năng miễn dịch 

在宅勤務 ざいたくきんむ Zaitaku kinmu Làm việc tại nhà 

かかりつけ医 かかりつけい Kakaritsuke i Bác sĩ quen ( bệnh viện thường đi) 

呼吸器 こきゅうき Kokyuki Hệ hô hấp 

濃厚接触者 のうこうせっしょくしゃ Noko sesshokusha Người tiếp xúc gần 

パンデミック 

（世界的大流行） 

ぱんでみっく 

（せかいてきだいりゅうこう） 

 

Sekaiteki dairyuko 

 

Lây nhiễm toàn thế giới 

オーバーシュート 

（爆発的感染） 

おーばーしゅーと 

（ばくはつてきかんせん） 

 

Bakuhatsuteki kansen 

 

Bùng nổ lây nhiễm 

クラスター 

（集団感染） 

くらすたー 

（しゅうだんかんせん） 

 

Shudan kansen 

 

Lây nhiễm tập thể 

テレワーク 

（遠隔勤務） 

てれわーく 

（えんかくきんむ） 

 

Enkaku kinmu 

 

Làm việc từ xa 

ロックダウン 

（都市封鎖） 

ろっくだうん 

（としふうさ） 

 

Toshi fusa 

 

Phong tỏa thành phố 

フィジカルディスタ

ンス（物理的距離） 

ふぃじかるでぃすたんす 

（ぶつりてききょり） 

 

Butsuriteki kyori 

 

Khoảng cách an toàn 

帰国者・接触者相談

センター 

きこくしゃ・せっしょくしゃ 

そうだんせんたあ 

Kikokusha・Sesshokusha 

sodan senta 

Trung tâm tư vấn người trở về 

và tiếp xúc 

 


